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ĐỀ BÀI
I. Phần trắc nghiệm (5,0 điểm) Em hãy  chọn đáp án đúng  điền vào bảng sau:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Bệnh nào dưới đây do nguyên sinh vật gây ra?
	A. Sốt rét.
	B. Bênh kiết lỵ

	C. Bênh viêm phổi.
	D. Chỉ A, B.


Câu 2: Bệnh nào dưới đây do nấm gây ra?
	A. Bênh nấm da ở động vật.
	B. Bệnh viêm gan B ở người.

	C. Bệnh hắc lào ở người.
	D. Chỉ A, C.


Câu 3: Sinh vật nào dưới đây thuộc thực vật? 
	A. Rêu.
	B. Vi khuẩn.

	C. Nấm.
	D. Giun.


Câu 4: Sinh vật nào dưới đây là động vật?
	A. Tảo.
	B. Giun.

	C. Vi khuẩn.
	D. Nấm.


Câu 5: Loài nào dưới đây thuộc lớp động vật có vú (Thú)
	A. Tôm.
	B. Châu chấu.

	C. Vịt trời.
	D. Gấu.


Câu 6: Thực vật nào dưới đây có hại cho con người?
	A. Cà pháo.
	B. Cây thuốc phiện.

	C. Cây cần tây.
	D. Cây rau ngót.


Câu 7: Tác hại của động vật là
	A. làm dược phẩm.
	B. nguyên liệu sản xuất.

	C. gây bệnh cho người.
	D. làm thực phẩm.


Câu 8: Vai trò của thực vật đối với động vật là
               1) Cung cấp nhiệt độ.              
2) Vật chủ trung gian truyền bệnh. 
3) Gây nghiện.                 
4) Cung cấp nơi ở.
	A.1.	
	B. 2.

	C. 3.
	D. 4.


Câu 9: Vai trò của động vật là
1) Cân bằng hệ sinh thái.
2) Gây nghiện.
3) Cung cấp oxygen .
4) Vật chủ trung gian truyền bệnh.
	A.  2.
	B. 1.

	C.  4.
	D. 3 .


Câu 10: Một số thực vật có tác hại là
1) Gây nghiện.
2) Cung cấp oxygen.
3) Cung cấp nơi ở.
4) Điều hoà khí hậu.
	A. 1.
	B. 2.

	C. 3.
	D. 4.


Câu 11: Đơn vị đo lực là
	A. m.
	B. N.

	C. 0C .
	D. Kg.


Câu 12: Dụng cụ dùng để đo lực là
	A. cân.
	B. thước.

	C. nhiệt kế.
	D. lực kế.


Câu 13.  Hình nào dưới đây biểu diễn đúng lực ma sát trượt xuất hiện giữa thùng hàng và mặt sàn khi thùng hàng chuyển động.
	A. [image: ]
	B.[image: ]
	C.[image: ]
	D.[image: ]


Câu 14. Trong những chiếc xe dưới đây, xe nào chịu lực cản của không khí lên nó lớn nhất? Biết rằng chúng chuyển động với cùng vận tốc và trong cùng điều kiện.
[image: ]
      A. Xe ô tô con.		B. Xe cứu thương 115.	C. Xe bus.	         D. 3 xe chịu cùng lực cản.
Câu 15. Một túi đường có khối lượng 2kg thì có trọng lượng P bằng
     A. P = 2N.	   B. P = 20N.        C. P = 200N.	         D. P = 2000N.
Câu 16: Một người đàn ông đang cố gắng đẩy một chiếc xe nhưng xe không chuyển động. Lực xuất hiện giữa bánh xe và mặt đường là
    A. lực ma sát trượt.	          B. lực ma sát nghỉ.	      
    C. lực ma sát lăn.                      D. không xuất hiện lực ma sát.
Câu 17: Biện pháp phòng bệnh do nấm gây ra?
1) Nơi ở ẩm thấp, thiếu ánh sáng.
2) Thường xuyên vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
3) Không dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác.
4) Không tiếp xúc trực tiếp với người hoặc vật nuôi bị bệnh.
	A. 1, 2, 3.
	B. 2, 3, 4.

	C. 1, 2, 4. 
	D. 1, 3, 4.


Câu 18: Loài động vật nào sau đây thuộc ngành động vật có vú
     1) Cá voi.               2) Cá sấu.             3) Thỏ.             4) Lợn.              5) Thằn lằn.
	A. 1, 2, 3, 4.
	B. 1, 3, 4, 5.

	C. 1, 3, 4. 
	D. 3, 4, 5.


Câu 19:  Đâu là lực không tiếp xúc?
	A. Lực của chân cầu thủ đá vào quả bóng.
	B. Lực của tay đẩy vào cánh cửa.

	C. Lực kéo của tay lên lò xo.
	D. Lực hút của trái đất lên vật đang rơi.


Câu 20:  Biểu diễn trọng lực tác dụng lên một vật bằng một mũi tên có
	A. điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều hướng sang phải.
	B.  điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều hướng sang trái.

	C. điểm đặt tại vật, phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên .
	D.  điểm đặt tại vật, phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới.


II. Phần tự luận:( 5 điểm)
Câu 21 (1,0đ). Kể tên một số dạng năng lượng và cho ví dụ minh họa cho từng loại năng lượng?
Câu 22: (1 điểm) : Treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất tại sao vật không rơi xuống?
[bookmark: _Hlk111387521]Câu 23: (2 điểm) Hãy nêu một số nhiên liệu thường dùng và ảnh hưởng của việc sử dụng các nhiên liệu đó đối với môi trường.
Câu 24 (1,0đ). Một lực tác dụng lên một vật có độ lớn 30N, có hướng nằm ngang, từ trái sang phải. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ. Biết tỉ xích 1cm ứng với 10N.
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